ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: PHI222

2. Tên học phần: Sinh lý 2

3. Số tín chỉ: 2 (1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ Đa khoa, Y học dự phòng

5. Năm học: Năm 2

6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Thu Soan

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

1. Ths. Hoàng Thu Soan 

2. Ths. Nguyễn Kiều Giang

3. Ths. Nguyễn Thế Tùng

4. Ths. Vi Thị Phương Lan

5. Bs. Nguyễn Thị Phương Thảo

8. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về hoạt động chức năng của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng các cơ quan.

- Ứng dụng được kiến thức sinh lý học để nhận biết, giải thích được các biểu hiện chức năng, sự điều hòa chức năng trong điều kiện bình thường và khi có sự tác động của một số yếu tố.

* Về kỹ năng:

- Thao tác đúng một số kỹ thuật thăm dò chức năng (đo chức năng hô hấp, điện tâm đồ, điện não đồ, Đo dẫn truyền xung động thần kinh, Ghi điện thế kích thích thị giác, thính giác).
- Xác định, lựa chọn, nhận định, phân tích, diễn giải được các kết quả thăm dò chức năng.

- Từ các thực nghiệm giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng phân tích, lập luận, diễn giải được các biểu hiện chức năng và điều hòa chức năng trong điều kiện bình thường và biểu hiện của các chức năng khi có sự tác động của một số yếu tố. 

* Về thái độ:

- Nhận thức được vai trò và trách nhiệm về pháp lý, đạo đức cũng như phạm vi chuyên môn của các bác sĩ, kĩ thuật viên, điều dưỡng viên trong giao tiếp thực hành những kĩ thuật xét nghiệm.

- Rèn luyện thái độ cẩn thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp sau này.

9. Mô tả học phần

	- Phần lý thuyết gồm: chức năng cảm giác của hệ thần kinh, hoạt động chức năng của hệ thần kinh cấp cao và sinh lý cơ.


- Phần thực hành gồm: phương pháp thăm dò chức năng một số cơ quan, và một số thực nghiệm chứng minh hoạt động và điều hòa hoạt động của các cơ quan.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2 - 2 - 2)/8 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 
* Điều kiện:

- Môn học tiên quyết: môn Y học cơ sở (Sinh lý 1, Giải phẫu 2).

- Môn học song hành: các môn Y học cơ sở (Sinh hóa, Ký sinh trùng...).

* Yêu cầu:

- Đọc được ít nhất 3 kết quả đo chức năng hô hấp, và điện tâm đồ, điện não đồ bình thường, điện não đồ bình thường, kết quả đo dẫn truyền thần kinh, đo điện thế kích thích thị giác, thính giác.
- Tiến hành được ít nhất 1 lần kỹ thuật chẩn đoán thai sớm và nhận định đúng kết quả.

- Quan sát và giải thích được cơ chế của các biểu hiện bình thường cũng như các rối loạn bất thường trên thực nghiệm.

* Chỉ tiêu:

- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên, 100% các buổi thực hành.

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: 

+ Một bài kiểm tra thường xuyên của lý thuyết.

+ Sáu bài kiểm tra cho mỗi buổi thực hành, tính trung bình cộng thành một bài thi thực hành (điểm kiểm tra giữa kỳ).

+ Một bài thi kết thúc học phần lý thuyết.

12. Nội dung học phần

* Lý thuyết:

Bài 1: Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Sinh lý receptor

1. Phân loại receptor 


2. Các đặc tính chung của receptor

Bài 2: Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác xúc giác 
1. Các receptor xúc giác

2. Dẫn truyền cảm giác xúc giác

3. Trung tâm cảm giác xúc giác

4. Đặc điểm của cảm giác xúc giác

Bài 3: Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác nóng lạnh 

1. Các receptor nhiệt

2. Dẫn truyền cảm giác nóng lạnh

3. Trung tâm cảm giác nóng lạnh

4. Đặc điểm của cảm giác nóng lạnh

Bài 4: Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác đau 
1. Các receptor đau

2. Dẫn truyền cảm giác đau

3. Đặc điểm của cảm giác đau

4. Cảm giác đau tạng

5. Các biện pháp giảm đau

Bài 5: Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác bản thể (Cảm giác sâu)


1. Receptor cảm giác sâu

2. Đường dẫn truyền cảm giác sâu 


3. Trung tâm nhận cảm cảm giác sâu


4. Đặc điểm của cảm giác sâu

Bài 4:  Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác thị giác

1. Hệ thống quang học của mắt

2. Võng mạc

3. Hệ dẫn truyền trung ương của hệ phân tích thị giác

4. Thị giác màu

5. Một số phương pháp nghiên cứu chức năng thị giác

Bài 5:  Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác vị giác 

1. Cấu trúc của cơ quan vị giác

2. Dẫn truyền cảm giác vị giác

3. Sự thích nghi của vị giác

4. Liên quan của vị giác với cảm giác khác

Bài 6:  Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác khứu giác 


 1. Cấu trúc và chức năng của cơ quan khứu giác

2. Cơ chế nhận cảm khứu giác

3. Khứu lực

Bài 7:  Chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương: Cảm giác thính giác 

1. Bộ máy nghe

2. Sự truyền đạt trung ương của hệ phân tích thính giác

3. Một số phương pháp nghiên cứu thính giác

4. Rối loạn thính giác

Bài 8. Hoạt động thần kinh cấp cao

1. Khái niệm về hoạt động thần kinh cấp cao và phản xạ có điều kiện

2. Phân loại phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

3. Cơ chế hình thành các phản xạ có điều kiện

4. Điều kiện hóa

5. Trí nhớ và cảm xúc 
6. Các quá trình ức chế trong hoạt động thần kinh cấp cao

Bài 9: Sinh lý cơ 
1. Cơ vân

1.1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng

1.2. Đơn vị vận động và synap thần kinh cơ

1.3. Dẫn truyền xung động ở tấm vận động

1.4. Cơ chế phân tử của co cơ

1.5. Hình thức và hiệu suất co cơ

1.6. Mỏi cơ

1.7. Điều hoà co cơ vân

1.8. Phì đại cơ và teo cơ

2. Cơ trơn

2.1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng

2.2. Cơ chế co cơ trơn

2.3. Chiều dài và lực co

2.4. Điều hoà co cơ  trơn

3. Cơ tim

3.1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng

3.2. Khác biệt giữa cơ vân và cơ tim

4. Năng lượng trong co cơ

4.1. ATP

4.2. Phosphocreatin

4.3. Glycogen

4.4. Oxy hoá các dạng thức ăn

4.5. Hiện tượng nợ oxy

* Thực hành:

Bài 1: Một số thực nghiệm và thăm dò chức năng tim mạch (Chứng minh tính tự động của tim và ảnh hưởng của 1 số hóa chất lên hoạt động tim. Thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp. Đo điện tim - Phân tích điện tim đồ)           

Bài 2: Thực nghiệm và thăm dò chức năng hô hấp. Thực nghiệm điều hòa hô hấp, Đo chức năng hô hấp
Bài 3: Thực nghiệm phân tích cung phản xạ tủy. Duỗi cứng mất não, Phá tiểu não chim bồ câu. Điện não đồ.
Bài 4: Phân tích sự dẫn truyền xung động thần kinh qua synap. Thực nghiệm đồ thị co cơ. Đo dẫn truyền xung động thần kinh. 
Bài 5: Ghi điện thế kích thích thị giác, thính giác và phân tích kết quả.
Bài 6: Thực hành tổng hợp

13. Phương pháp giảng:

- Lý thuyết: thuyết trình, tình huống thảo luận.

- Thực hành: thuyết trình, trình chiếu các thực nghiệm, thao tác mẫu các kĩ thuật.

14. Vật liệu giảng dạy

- Giáo trình, tình huống thảo luận. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

- Máy đo điện tim, kết quả điện tim. Máy đo chức năng hô hấp, kết quả đo chức năng hô hấp, máy điện não, kết quả điện não, máy đo điện cơ, kết quả đo dẫn truyền xung thần kinh, ghi điện thế kích thích thị giác, thính giác. Băng hình ghi thực nghiệm. 

15. Đánh giá

- Lý thuyết: câu hỏi tự luận.

- Thực hành: tùy theo từng bài có thể thi chạy trạm, thi viết.

- Tổng điểm môn: 1 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1), 1 điểm thực hành = điểm giữa học kỳ (hệ số 2 là trung bình cộng của 6 bài thực hành), 1 điểm thi kết thúc học phần lý thuyết.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2009, Giáo trình Sinh lý học.

2. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2009, Thực tập Sinh lý học.

* Tài liệu tham khảo 

4. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Sinh lý học (tập 2), NXBYH.

5. Học viện Quân Y 2005, Bài giảng Sinh lý học, NXBQĐND.

6. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Thực tập sinh lý học, NXBYH.

7. Học viện Quân Y 2005, Thực tập Sinh lý học, NXBQĐND.

8. Textbook of medical Physiology, 6th Editor, USA, 2000.

9. Cheng Hwee Ming, Neurophysiology, Malaysia, 2005

17. Lịch học

* Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	TL học tập/TLTK
	Hình thức học

	1
	Chức năng CG của hệ TK TƯ: CG xúc giác, đau, nóng lạnh, CG sâu.
	2
	Ths. Soan
	[1-9]
	Thuyết trình + thảo luận

	2
	Thảo luận
	1
	Ths Tùng
	
	

	3
	Sinh lý cảm giác thị giác, cảm giác vị giác 
	2
	Ths Giang
	
	

	4
	Thảo luận
	1
	Ths. Tùng
	
	

	5
	Sinh lý cảm giác khứu giác, cảm giác thính giác 
	2
	Ths Soan
	
	

	6
	Thảo luận
	1
	Ths.Lan
	
	

	7
	Hoạt động cấp cao của hệ thần kinh trung ương: Trí nhớ, Cảm xúc + thảo luận
	2
	Ths Lan
	
	

	8
	Sinh lý cơ + thảo luận
	4
	
	
	


* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TLTK
	Hình thức học

	1


	Bài 1: Một số thực nghiệm và thăm dò chức năng tim mạch (Chứng minh tính tự động của tim và ảnh hưởng của 1 số hóa chất lên hoạt động tim. Thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp. Đo điện tim - Phân tích điện tim đồ)           
	2.5
	Ths. Lan


	[2,6,7]
	- GV: thuyết trình

- KTV: tiến hành thực

hiện kĩ thuật

- SV:
+ Quan sát, nhận định, phân tích kết quả.

+ Viết báo cáo thực hành

	2
	Bài 2: Thực nghiệm và thăm dò chức năng hô hấp. Thực nghiệm điều hòa hô hấp, Đo chức năng hô hấp
	2.5
	Ths. Giang


	
	

	3
	Bài 3: Thực nghiệm phân tích cung phản xạ tủy. Duỗi cứng mất não, Phá tiểu não chim bồ câu. Điện não đồ.
	2.5
	Ths. Soan


	
	

	4
	Bài 4: Phân tích sự dẫn truyền xung động thần kinh qua synap. Thực nghiệm đồ thị co cơ. Đo dẫn truyền xung động thần kinh. 
	2.5
	Ths. Tùng
	
	

	5
	Bài 5: Ghi điện thế kích thích thị giác, thính giác và phân tích kết quả.
	2.5
	Bs. Thảo
	
	

	6
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	2.5
	Ths Soan
	
	

	Lượng giá ở mỗi bài thực hành theo hình thức lượng giá quá trình và lượng giá cuối bài


